
Thôn/bản/tổ 

dân phố
Xã, phường

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 Nguyễn Thị Hương 1 8/28/1985 2 01 Hồ Phượng Yên Hòa x

2 Trần Đắc Phi Hùng 3 9/10/2008 1 01 Hồ Phượng Yên Hòa

3 Trần Diễm Quỳnh 3 12/4/2010 2 01 Hồ Phượng Yên Hòa

4 Trần Đắc Quốc Khánh 3 8/3/2016 1 01 Hồ Phượng Yên Hòa

5 2 Nguyễn Thị Cúc 1 26/04/1968 2 01 Minh Hòa Yên Hòa x x đã chết

6 3 Trần Thị Nga 1 28/01/1983 2 01 Yên Quý Yên Hòa x x

7 Võ Thị Hiền Vi 3 29/03/2006 2 01 Yên Quý Yên Hòa

8 Võ Thị Phương Anh 3 09/12/2008 2 01 Yên Quý Yên Hòa

9 Võ Văn Vũ 3 08/08/2011 1 01 Yên Quý Yên Hòa

10 4 Nguyễn Văn Lượng 1 1/02/1975 1 01 Trung Dương Yên Hòa x x đã chết

11 5 Bùi Thị Vính 1 4/12/1960 2 01 Bắc Thành Yên Hòa x x

12 6 Trần Hữu Phú 1 6/1/1957 1 01 Yên Giang Yên Hòa x

13 Trần Thị Tửu 2 12/10/1959 2 01 Yên Giang Yên Hòa

14 Trần Hữu Hướng 3 4/14/1988 1 01 Yên Giang Yên Hòa
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15 7 Nguyễn Thị Sương 2 01/04/1972 2 01 Yên Giang Yên Hòa

16 Nguyễn Thị Hiệp 3 03/05/1995 2 01 Yên Giang Yên Hòa

17
Nguyễn Thị Huyền 

Trang
3 12/12/2001 2 01 Yên Giang Yên Hòa

18 8 Trần Thị Hường 1 10/02/1964 2 01 Yên Quý Yên Hòa x x

19 9 Nguyễn Thị Vân 1 2/10/1964 2 01 Trung Dương Yên Hòa x x đã chết

20 10 Nguyễn Thị Khương 1 1/01/1963 2 01 Hoàng Vân Yên Hòa x x

21 11 Phan Thị Nghịa 1 09/07/1942 2 01 Hồ Phượng Yên Hòa x x

22 12 Phạm Thị Tam 1 05/07/1935 2 01 Minh Hòa Yên Hòa x x

23 13 Phan Thị Chung 1 1/09/1966 2 01 Bắc Thành Yên Hòa x

24 14 Nguyễn Tiến Cừ 1 6/5/1968 1 01 Hoàng Vân Yên Hòa

25 Dương Thị Lãnh 2 6/10/1966 2 02 Hoàng Vân Yên Hòa

26 15 Phan Thị Hóa 1 1/06/1957 2 01 Trung Dương Yên Hòa x x

27 16 Trần Thị Vinh 1 01/10/1949 2 01 Mỹ Hòa Yên Hòa x

28 17 Nguyễn Khoát 1 10/06/1950 1 01 Mỹ Hòa Yên Hòa

29 Trần Thị Minh 2 20/10/1953 2 01 Mỹ Hòa Yên Hòa

30 Nguyễn Văn Bắc 3 19/05/1985 1 01 Mỹ Hòa Yên Hòa

31 Phạm Thị Linh 3 17/07/1990 2 01 Mỹ Hòa Yên Hòa

32 Nguyễn Thị Thu Trang 6 09/10/2015 2 01 Mỹ Hòa Yên Hòa

33
Nguyễn Thị Hương 

Giang
6 30/01/2019 2 01 Mỹ Hòa Yên Hòa

34 Nguyễn Đức Nhân 6 14/04/2021 1 01 Mỹ Hòa Yên Hòa
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35 18 Nguyễn Thị Luân 1 10/10/1964 2 01 Hoàng Vân Yên Hòa

36 Nguyễn Trọng Trường 3 06/02/1994 1 01 Hoàng Vân Yên Hòa

37 19 Nguyễn Thị Thiện 1 12/05/1947 2 01 Hoàng Vân Yên Hòa x x

38 Trần Văn Hạnh 3 10/12/1976 1 01 Hoàng Vân Yên Hòa

39 20 Nguyễn Quốc Sơn 1 20/06/1980 1 01 Yên Giang Yên Hòa

40 Đặng Thị Hồng Vân 2 07/07/1983 2 01 Yên Giang Yên Hòa

41 Nguyễn Thị Ngọc Anh 3 16/06/2011 1 01 Yên Giang Yên Hòa

42 Nguyễn Thị Bảo An 3 13/07/2016 1 01 Yên Giang Yên Hòa

43
Nguyễn Quốc Minh 

Đức
3 03/06/2022 1 01 Yên Giang Yên Hòa

44 21 Nguyễn Quốc Danh 1 01/01/1981 1 01 Nhân Hòa Yên Hòa x x

45 22 Trần Thị Từ 1 14/06/1976 2 01 Nhân Hòa Yên Hòa x

46 Nguyễn Bảo Nam 3 20/02/2009 1 01 Nhân Hòa Yên Hòa
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